
Biểu 01 – Mẫu số 04

Tên DN: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3
Loại hình DN:  100% VỐN NHÀ NƯỚC

TSNH Nợ NH
(tr.đồng) (tr.đồng)

142,333 154,532 A 6,090 7,661 37,615 37,615 16,19 20,37 A 146,328 86,354 1.69 0 A C A B

Vốn CSH bình quân 
(triệu đồng)

 Hội đồng thành viên

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Khả năng thanh toán nợ đến hạn Nợ quá hạn 
(tr.đồng)

Xếp 
loạiKH TH

Lợi nhuận (triệu đồng)

TSNH/NNH 
(lần)

Chỉ tiêu 4 
Xếp loại

Chỉ tiêu 5 
Xếp loại

Xếp loại 
DN 

Chỉ tiêu 3

KH TH KH TH

Giám đốc doanh nghiệpNgười lập biểu

Tỷ suất LN/vốn 
(%) Xếp 

loại

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng)
Doanh thu và thu nhập khác

Chỉ tiêu 2

KH TH Xếp loại


